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Luật sở hữu trí tuệ 
 
Ai là người phải được cấp bằng sáng chế: tác giả sáng chế thực sự hay 
người đầu tiên nộp đơn? 
 
Nguyễn Nguyệt Dung 
 
Quyền sáng chế từ lâu đã được coi là một phương thức có tính khích lệ nhằm mục 
đích: (i) khuyến khích và đền đáp lại việc cải tiến tạo ra những kỹ thuật công nghệ 
mới và sáng tạo; (ii) thuyết phục tác giả sáng chế công bố sáng chế nhằm khuyến 
khích thúc đẩy việc cải tiến tiếp và cho phép công chúng tự do khai thác các sáng chế 
ngay sau khi bằng sáng chế hết hạn; (iii) khuyến khích việc thương mại hóa và khai 
thác các sáng chế có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng bằng nhiều cách, và (iv) thúc 
đẩy tiến bộ khoa học công nghệ, và thông qua đó, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một 
cách bền vững. Tuy nhiên, vấn đề ai sẽ là người được cấp quyền sáng chế cho một 
sáng chế, người đầu tiên nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho sáng chế này cho cơ 
quan cấp bằng sáng chế hay tác giả sáng chế “thật sự” - người đầu tiên thai nghén ý 
tưởng về sáng chế này từ rất lâu vẫn là vấn đề đang được tranh luận.  
 
Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên so với Nguyên tắc sáng chế đầu tiên  

Hiện nay, Mỹ là nước duy nhất vẫn đang áp dụng nguyên tắc sáng chế đầu tiên, theo 
nguyên tắc này thì bằng sáng chế sẽ được cấp cho nhà sáng chế thật sự. Ở tất cả các 
quốc gia còn lại, người đầu tiên nộp đơn xin cấp bằng sáng chế hoặc người đầu tiên 
xin hưởng quyền yêu cầu ưu tiên một cách hợp lệ cho đơn xin cấp bằng sáng chế đối 
với cùng một sáng chế sẽ có quyền được cấp bằng sáng chế. Trước khi tìm hiểu lý do 
tại sao các nhà làm luật sáng chế Việt Nam lại áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, 
cần hiểu một vài khái niệm cơ bản trong luật sáng chế và sự khác biệt giữa hai 
nguyên tắc nộp đơn đầu tiên và phát minh đầu tiên. 

Mỹ, Ca-na-đa và Phi-líp-pin là ba quốc gia từng áp dụng nguyên tắc phát minh đầu 
tiên, mặc dù theo các cách hơi khác nhau. Tuy nhiên, từ năm 1989, Ca-na-đa đã 
chuyển hệ thống sáng chế của họ từ dựa trên nguyên tắc phát minh đầu tiên sang 
nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Tiếp theo, Phi-líp-pin cũng thông qua thay đổi tương tự 
vào năm 1998. Theo nguyên tắc phát minh đầu tiên, có hai ngày rất quan trọng cần 
được xem xét đến khi xác định quyền được cấp bằng sáng chế: ngày phôi thai ý 
tưởng về sáng chế và ngày đưa sáng chế vào áp dụng thực tiễn. Ngày phôi thai ý 
tưởng là khi tác giả sáng chế lần đầu tiên phôi thai ý tưởng về sáng chế. Ngày đưa 
vào thực tiễn là khi tác giả sáng chế xây dựng một mô hình làm việc hay một nguyên 
mẫu (thực sự đưa vào thực tiễn), hoặc khi tác giả sáng chế đã nộp đơn xin cấp bằng 
sáng chế (đưa vào thực tiễn bằng cách nộp đơn). 

Khi nhà sáng chế phôi thai ý tưởng về một sáng chế và chuyên cần đưa sáng chế vào 
thực tiễn (bằng cách thực hành sáng chế, xây dựng một nguyên mẫu, hoặc nộp đơn 
xin cấp bằng sáng chế, v.v.), người đó sẽ được coi là người sáng chế đầu tiên và thật 
sự, và có quyền được cấp bằng sáng chế, ngay cả khi người khác nộp đơn xin cấp 
bằng sáng chế, đưa sáng chế vào áp dụng thực tiễn bằng cách nộp đơn trước nhà sáng 
chế thật sự. Khi có hai nhà sáng chế nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho Cơ quan 
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Sáng chế và Nhãn hiệu Hàng hóa Mỹ (USPTO) về cùng một sáng chế, thủ tục điều 
trần sẽ được thực hiện trước Hội đồng Phúc thẩm và Điều trần của USPTO để xác 
định xem ai là người đầu tiên phôi thai ý tưởng về sáng chế, và liệu các tác giả sáng 
chế có chuyên cần đủ trong việc đưa sáng chế của họ vào ứng dụng trong thực tiễn 
không. Đây là cách thức áp dụng nguyên tắc phát minh đầu tiên. 

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên được ứng dụng trước tiên bởi các nước châu Âu và đã 
dần dần trở thành tiêu chuẩn quốc tế trừ đối với Mỹ. Ngày nay, tất cả các nước trên 
thế giới trừ Mỹ đều áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Nguyên tắc này dành 
quyền ưu tiên cho người đầu tiên nộp đơn xin cấp bằng sáng chế tại cơ quan cấp 
bằng sáng chế của nước họ, bất kể người đó có là người đầu tiên phôi thai ý tưởng về 
sáng chế hay không. Trong trường hợp có hai đơn được nộp bởi những người nộp 
đơn khác nhau cho cùng một sáng chế, bằng sáng chế chỉ có thể được cấp cho đơn có 
ngày nộp đơn sớm hơn. Yếu tố quan trọng cần xem xét ở đây là ngày nộp đơn, chứ 
không phải ngày phôi thai ý tưởng. 

Những người ủng hộ nguyên tắc phát minh đầu tiên lập luận rằng về nguyên tắc, 
người được cấp bằng phải là người đầu tiên và thật sự tạo ra sáng chế, chứ không 
phải là người đầu tiên “chạy” đến cơ quan cấp bằng sáng chế để nộp đơn. Những 
người ủng hộ nguyên tắc phát minh đầu tiên cho rằng nguyên tắc phát minh đầu tiên 
có lợi cho các tác giả sáng chế nhỏ và độc lập, những người cần xem xét cân nhắc 
nguồn lực tài chính của họ trước khi quyết định nộp đơn xin cấp bằng sáng chế khá 
tốn kém. Hơn nữa, khi một nhà sáng chế không phải vội vã nộp đơn cho cơ quan cấp 
bằng sáng chế, người đó sẽ có thêm thời gian để tra cứu tìm hiểu một cách toàn diện 
về tình trạng kỹ thuật của sáng chế để xác định sơ bộ xem liệu sáng chế của mình có 
khả năng được cấp bằng sáng chế hay không. Tác giả sáng chế cũng sẽ có đủ thời 
gian để chuẩn bị một bản mô tả sáng chế có chất lượng, với phạm vi bộc lộ đầy đủ, 
bằng cách đó tiết kiệm được thời gian của xét nghiệm viên sáng chế của cơ quan cấp 
bằng sáng chế trong việc thẩm định đơn xin cấp bằng sáng chế và giảm bớt sự tồn 
đọng của các đơn chờ thẩm định tại cơ quan cấp bằng sáng chế.  

Trái lại, những người phản đối nguyên tắc phát minh đầu tiên khẳng định rằng 
nguyên tắc này sẽ làm phát sinh các tranh chấp điều trần tốn kém và kéo dài để xác 
định ai là người đầu tiên phôi thai ý tưởng về sáng chế. Các chi phí trong một vụ 
tranh chấp điều trần quyền được cấp bằng sáng chế có thể quá cao và vượt quá khả 
năng của một nhà sáng chế nhỏ, có thể khiến cho người đó phải từ bỏ đơn xin cấp 
bằng sáng chế của mình. Theo hướng này, nguyên tắc phát minh đầu tiên vốn được 
diễn giải là có lợi cho các nhà sáng chế độc lập, có thể lại trở thành không mong 
muốn cho những nhà sáng chế nhỏ. Ngoài ra, rất khó có thể phủ nhận sự đơn giản 
tuyệt đối của nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Sẽ không có tranh chấp điều trần nhờ quy 
tắc ai đến trước thì được giải quyết trước: bất cứ ai có dấu bưu điện  hoặc dấu nhận 
đơn của cơ quan cấp bằng sáng chế sớm nhất trên đơn xin cấp bằng sáng chế sẽ có 
quyền được cấp bằng sáng chế.  
 
Cơ sở hợp lý của việc công bố sáng chế nhằm đổi lấy quyền độc quyền  

Cơ sở lý thuyết của nguyên tắc nộp đơn đầu tiên bắt nguồn từ lý thuyết hợp đồng của 
các bằng sáng chế. Chúng ta biết rằng các bằng sáng chế mang lại quyền độc quyền 
cho chủ sở hữu bằng sáng chế. Để đổi lấy quyền độc quyền, người nộp đơn phải 
công bố sáng chế của mình một cách đầy đủ để cho phép một người có kỹ năng bình 
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thường trong lĩnh vực kỹ thuật của sáng chế có thể thực hiện và sử dụng sáng chế. 
Việc công bố đầy đủ và cho phép sử dụng sáng chế còn giúp bộc lộ nội dung của 
sáng chế để công chúng có thể sử dụng các sáng chế khi bằng sáng chế hết hạn. Điều 
đó có nghĩa là bằng độc quyền là hợp đồng bằng văn bản giữa cơ quan cấp bằng sáng 
chế và nhà sáng chế, trong đó đối tượng của hợp đồng là sự trao đổi nói trên. 

Như vậy, nếu nhà sáng chế phôi thai ý tưởng về một sáng chế, chuyên cần đúng mực 
trong việc đưa sáng chế đó vào thực tiễn bằng cách xây dựng nguyên mẫu, nhưng 
không nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho cơ quan cấp bằng sáng chế, sáng chế của 
người này vẫn sẽ được giữ bí mật và không được công bố cho công chúng. Do đó, 
thứ nhất, việc cấp quyền độc quyền cho người đầu tiên nộp đơn để công bố sáng chế 
cho công chúng thông qua việc nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho cơ quan cấp bằng 
sáng chế là hợp lý. Thứ hai, những người nộp đơn xin cấp bằng sáng chế khác có thể 
bị ảnh hưởng đáng kể bởi cái gọi là "tình trạng kỹ thuật bí mật", bởi vì họ không thể 
xác định tìm ra được tình trạng kỹ thuật bí mật thông qua việc tra cứu tình trạng kỹ 
thuật trước khi nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho cơ quan cấp bằng sáng chế. 
 
Nguyên tắc cấp bằng sáng chế ở Việt Nam 

Việt Nam áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên cho dù các doanh nghiệp nhỏ và nhà 
sáng chế độc lập vẫn chiếm ưu thế ở Việt Nam. Thoạt nhìn, điều này có vẻ kỳ lạ vì 
nguyên tắc nộp đơn đầu tiên vẫn được coi là chỉ có lợi cho các tập đoàn lớn có những 
bộ phận sáng chế lâu năm với rất nhiều luật sư sáng chế dày kinh nghiệm, và do đó 
đặt các doanh nghiệp nhỏ và nhà sáng chế độc lập vào thế bất lợi nghiêm trọng. Tuy 
nhiên, có vài điều cần được xem xét nếu muốn hiểu được một cách tổng thể bức 
tranh này. 

Đầu tiên, không dễ để xác định xem ai trong số hai nhà sáng chế đã nộp đơn xin cấp 
bằng sáng chế tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (Cục SHTT) cho cùng một sáng chế 
là người đầu tiên phôi thai ý tưởng về sáng chế, và liệu rằng nhà sáng chế đó đã 
chuyên cần đủ để đưa sáng chế vào thực tiễn hay chưa. Hãy tưởng tượng rằng thẩm 
định viên của Cục SHTT hoặc người có trách nhiệm khác phải kiểm tra tất cả các 
cuốn nhật ký, hồ sơ ghi chép có thể có của bất kỳ công việc thí nghiệm và/hoặc kết 
quả thử nghiệm/thí nghiệm nào để xác định ra ngày đầu tiên phôi thai ý tưởng. Điều 
này nhìn chung là phi thực tế vì rất khó để xác định tính xác thực của những tài liệu 
đó và đây có thể là một quá trình kéo dài và rất tốn kém không thể chấp nhận được 
đối với các doanh nghiệp nhỏ và nhà sáng chế độc lập.  

Thứ hai, vì công nghệ Việt Nam vẫn còn ở mức độ phát triển thấp, các nhà sáng chế 
được khuyến khích nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho sáng chế của họ để đổi lấy 
việc công bố đầy đủ và đến mức có thể sử dụng được khi bằng sáng chế hết hạn. Bất 
kỳ sự chậm trễ nào trong việc nộp đơn xin cấp bằng sáng chế có nghĩa là sự chậm trễ 
trong việc công bố một công nghệ mới cho công chúng và vì vậy, không nên được 
khuyến khích. Thực tế, mục đích của việc cấp bằng sáng chế là khuyến khích động 
cơ để sáng chế, động cơ để công bố, động cơ để thương mại hóa, và động cơ để thiết 
kế xung quanh sáng chế. Đó là lý do tại sao bằng sáng chế vừa có thể tạo ra giá trị 
riêng và vừa nâng cao được phúc lợi cho toàn thể xã hội. Điều này giải thích tại sao 
bằng sáng chế được cấp cho người đầu tiên nộp đơn, là người đưa sáng chế của mình 
tới công chúng một cách hợp lệ./.  
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Các lĩnh vực khác:  
 

 

Tài chính 
• Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn của một số doanh nghiệp do Nhà 
nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2011; 

• Quyết định số 16/2011/QĐ-TTg ngày 10/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và 
Tổng cục Hải quan giai đoạn 2011 - 2015; 

• Quyết định số 311/QĐ-NHNN ngày 24/02/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc công bố danh mục văn bản quy định do Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam ban hành đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/07/2010 - 31/12/2010; 

• Thông tư số 42/2011/TT-BTC ngày 25/03/2011 của Bộ Tài chính về việc quy 
định chế độ quản lý tài chính quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh 
tế; 

• Thông tư số 41/2011/TT-BTC ngày 24/03/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, 
bổ sung Thông tư số 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 quy định chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự, phí sát hạch 
cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ, lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; 
lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản 
lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

• Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/03/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điểm của Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07/09/2007 của 
Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự 
án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); 

• Thông tư số 34/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi 
Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất 
các khoản đầu tư tài chính, nợ khó phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng 
hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp; 

• Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng 
dịch vụ; 

• Thông tư số 30/2011/TT-BTC ngày 02/03/2011 của Bộ Tài chính về việc quy 
định bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước. 
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Ngân hàng 
• Quyết định số 692/QĐ-NHNN ngày 31/03/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử 
liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng; 

• Quyết định số 379/QĐ-NHNN ngày 08/03/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong 
thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh 
toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng; 

• Thông tư số 07/2011/TT-NHNN ngày 24/03/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách 
hàng vay là người cư trú; 

• Thông tư số 06/2011/TT-NHNN ngày 22/03/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc quy định về điều tra thống kê tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại 
hối; 

• Thông tư số 05/2011/TT-NHNN ngày 10/03/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc quy định thu phí cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng; 

• Thông tư số 04/2011/TT-NHNN ngày 10/03/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền 
gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng; 

• Thông tư số 31/2011/TT-BTC ngày 07/03/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, 
bổ sung Thông tư số 100/2002/TT-BTC ngày 04/11/2002 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho các Ngân hàng thương mại Nhà 
nước; 

• Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 03/03/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng Đồng Việt Nam. 

 
Chứng khoán 
• Thông tư số 38/2011/TT-BTC ngày 16/03/2011 của Bộ Tài chính về việc quy 

định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp 
dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán; 

• Thông tư số 37/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của 
Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị 
trường chứng khoán. 
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Thuế 
• Quyết định số 645/QĐ-BTC ngày 21/03/2011 của Bộ Tài chính về việc công bố 

giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước 
thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2011; 

• Quyết định số 624/QĐ-BTC ngày 18/03/2011 của Bộ Tài chính về việc đính 
chính Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh 
doanh bảo hiểm; 

• Thông tư số 35/2011/TT-BTC ngày 15/03/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông; 

• Thông tư số 29/2011/TT-BTC ngày 01/03/2011 của Bộ Tài chính về việc điều 
chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường thuộc nhóm 
17.01 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 

 
Thương mại 
• Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 25/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020; 
• Quyết định số 1380/QĐ-BCT ngày 25/03/2011 của Bộ Công Thương về việc ban 

hành danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu; 
• Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và 
thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh; 

• Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 09/03/2011 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, 
kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

• Thông tư số 11/2011/TT-BCT ngày 30/3/2011 của Bộ Công Thương về việc sửa 
đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, 
giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện ban hành kèm theo Quyết định số 
31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006; 

• Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30/3/2011 của Bộ Công Thương về việc sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, 
nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính 
phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Công Thương; 

• Thông tư số 09/2011/TT-BCT ngày 30/3/2011 của Bộ Công Thương quy định về 
việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 
của Bộ Công Thương; 
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• Thông tư số 08/2011/TT-BCT ngày 30/03/2011 của Bộ Công Thương về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính tại Quyết định số 
46/2008/QĐ-BCT ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Quyết 
định số 15/2007/QĐ-BTM ngày 05/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại; 

• Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24/03/2011 của Bộ Công Thương về việc 
quy định danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế 
nhập khẩu; 

• Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/03/2011 của Bộ Công Thương về việc 
quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi; 

• Thông tư số 36/2011/TT-BTC ngày 16/03/2011 của Bộ Tài chính về việc quy 
định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua 
dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ. 

 
Lao động 
• Quyết định số 388/QĐ-LĐTBXH ngày 29/03/2011 của Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế quản lý thực hiện Dự án "Đào tạo nghề 
theo nhu cầu nhằm giảm nghèo tại Đồng bằng sông Cửu Long"; 

• Quyết định số 271/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/03/2011 của Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội về việc công nhận 30 cơ sở dạy nghề đạt tiêu chuẩn kiểm định 
chất lượng dạy nghề năm 2010 ở cấp độ 3; 

• Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 31/3/2011 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn 
nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 
Giao thông vận tải 
• Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 

việc quy định về quản lý đường thủy nội địa; 
• Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 

việc quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 
• Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 

việc quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa; 
• Thông tư số 19/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 
30/6/2010 quy định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; 

• Thông tư số 18/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT ngày 
26/03/2007 của Bộ Giao thông Vận tải về việc cấp, công nhân Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không; 
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• Thông tư số 17/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 
05/02/2007 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chương trình an ninh hàng 
không dân dụng; 

• Thông tư số 14/2011/TT-BGTVT ngày 30/03/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy chế 
thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyển môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy 
nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa bàn hành 
kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông Vận tải; 

• Thông tư số 13/2011/TT-BGTVT ngày 30/03/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định 
điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa ban 
hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông Vận tải; 

• Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/03/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc quy định về cấp, thu hồi Giấy Chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính 
theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 
1992; 

• Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BTC-BGTVT ngày 28/03/2011 của Bộ Tài 
chính; Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 
103/2008/TTLT-BTC-BGTV ngày 12/11/2008 của liên tịch Bộ Tài chính - Bộ 
Giao thông Vận tải hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội 
địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam; 

• Thông tư số 11/2011/TT-BGTVT ngày 28/03/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc sửa đổi, bổ dung một số điều của Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 
04/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về nhân viên hàng không và cơ 
sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không; 

• Thông tư số 10/2011/TT-BGTVT ngày 25/03/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 
18/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu 
hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng 
nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải; 

• Thông tư số 33/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi 
Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, 
an toàn giao thông đường thủy nội địa; 

• Thông tư số 09/2011/TT-BGTVT ngày 11/03/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định 
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về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và 
điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn ban hành kèm theo Quyết định 
số 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; 

• Thông tư số 08/2011/TT-BGTVT ngày 08/03/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe 
ôtô; 

• Thông tư số 07/2011/TT-BGTVT ngày 07/03/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách 
nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn 
vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 
1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 6/7/1998, đã được sửa đổi bổ sung theo Quyết định 
số 3165/2002/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận 
tải; 

• Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07/03/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho 
người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. 

 
Tài nguyên - Môi trường 
• Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 18/03/2011 của Ủy ban Nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề án quản lý bảo vệ, phát triển các loại rừng 
và cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; 

• Quyết định số 0908/QĐ-BCT ngày 01/03/2011 của Bộ Công Thương về việc bổ 
sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng 
chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 
2015, có xét đến năm 2025; 

• Thông tư số 08/2011/TT-BTNMT ngày 28/03/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2009/TT-
BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quy 
trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 
trường. 

 
Khoa học kỹ thuật 
• Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/03/2011 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 
• Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 30/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai 
đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025; 
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• Thông tư số 14/2011/TT-BCT ngày 30/3/2011 của Bộ Công Thương về việc sửa 
đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính tại Quy chế Quản lý kỹ thuật an toàn 
đối với các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên 
ngành công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 
19 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; 

• Thông tư số 13/2011/TT-BCT ngày 30/03/2011 của Bộ Công Thương về việc sửa 
đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh 
vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 
25/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; 

• Thông tư số 12/2011/TT-BCT ngày 30/3/2011 của Bộ Công Thương quy định 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều quy định về thủ tục hành chính tại Quyết 
định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 17 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công 
nghiệp về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp 
ráp xe hai bánh gắn máy và Quyết định 115/2004/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10 
năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về tiêu 
chuẩn của doanh nghiệp sản xuất ô tô; 

• Thông tư số 01/2011/TT-BKHCN ngày 16/03/2011 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và 
công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức 
khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam; 

• Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 của Bộ Tài 
chính; Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với 
các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí. 

 
Thông tin – Truyền thông 
• Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền; 
• Quyết định số 376/QĐ-BTTTT ngày 18/03/2011 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc đính chính Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của 
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng 
dụng công nghệ thông tin; 

• Quyết định số 357/QĐ-BTTTT ngày 15/03/2011 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông 
Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020; 

• Thông tư số 07/2011/TT-BTTTT ngày 01/03/2011 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo 
chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình. 
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Hành chính - Tư pháp 
• Luật số 66/2011/QH12 ngày 29/03/2011 của Quốc hội về việc phòng, chống mua 

bán người; 
• Luật số 65/2011/QH12 ngày 29/03/2011 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự; 
• Nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29/03/2011 của Quốc hội về việc thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự; 
• Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; 
• Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 24/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Đề án "Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án 
dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49-
NQ/TW, giai đoạn 2011 - 2015"; 

• Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 15/03/2011 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và quản lý cộng tác viên 
kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

• Thông tư số 07/2011/TT-BTP ngày 31/03/2011 của Bộ Tư pháp về việc hướng 
dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý. 

 
Nông nghiệp 
• Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của 
Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; 

• Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 03/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020; 

• Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013; 

• Thông tư số 15/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc ban hành Quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động 
trên biển; 

• Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng 
hoá có nguồn gốc thực vật nhập khẩu; 

• Thông tư số 10/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 
24/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/4/2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ 
thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam của Bộ 
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Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 46/2010/TT-BNNPTNT 
ngày 22/7/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 
24/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/4/2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ 
thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; 

• Thông tư số 03/2011/TT-NHNN ngày 08/03/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 
15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất 
sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản; 

• Thông tư số 09/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai 
thác xuất khẩu vào thị trường châu Âu. 

 
Văn bản khác 
• Luật số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011 của Quốc hội về kiểm toán độc lập; 
• Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước; 
• Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2011 của Ủy ban Nhân dân thành 

phố Hà Nội về việc ban hành quy định phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh 
vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015; 

• Thông tư số 15/2011/TT-BCT ngày 30/3/2011 của Bộ Công Thương quy định 
thủ tục đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý 
của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam; 

• Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/03/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, 
bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 
175/2009/TT-BC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung 
của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; 

• Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 của Bộ Y tế về việc quy định 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh. 
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